
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SGD&ĐT  ngày      /12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hòa Bình) 

 
 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của luật giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

6. Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập; Thông 

tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; 

7. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

9. Xử lý tình huống nghiệp vụ sư phạm. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
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2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của luật giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 32/2020/TT-BGGĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

6. Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 

chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập; Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,  ngày 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; 

7. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

9. Xử lý tình huống nghiệp vụ sư phạm. 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM  

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

3. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

4. Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
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5. Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; Thông tư số 

38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; 

6. Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương 

viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên 

biệt công lập; 

7. Xử lý tình huống nghiệp vụ. 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NHÂN VIÊN THƯ VIỆN 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức; 

2. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019; 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

4. Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/6/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật thư viện; 

5. Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành thư viện; 

6. Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; 

7. Xử lý tình huống nghiệp vụ. 

V. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức; 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

3. Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điêu của Luật Kế toán; 
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6. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

7. Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

ngân sách nhà nước; 

8. Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định 

mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức 

chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; 

9. Xử lý tình huống nghiệp vụ. 

VI. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NHÂN VIÊN GIÁO VỤ 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của luật giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

6. Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT ngày 26/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương 

viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ 

thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập; 

7. Xử lý tình huống nghiệp vụ. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
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